
1 G1BS.01.N4
Neostigmin metylsulfat 

(bromid)
0,5mg/1ml Tiêm/ truyền Thuốc tiêm 4 Ống 16.000 5.906 94.496.000

2 G1BS.02.N4 Atropin sulfat 0,25mg/ml Tiêm/ truyền Thuốc tiêm 4 Ống 14.000 438 6.132.000

3 G1BS.03.N4 Methyl prednisolon 40mg Tiêm/ truyền
Thuốc tiêm 

đông khô
4 Lọ 50.000 6.080 304.000.000

4 G1BS.04.N4 Paracetamol 1000mg/100ml Tiêm/ truyền
Thuốc tiêm 

truyền
4

Chai/ 

Túi
90.000 9.240 831.600.000

5 G1BS.05.N1 Propofol 0,5%/20ml Tiêm/ truyền
Thuốc tiêm 

truyền
1 Ống 8.000 93.555 748.440.000

6 G1BS.06.N1
Tinh bột este hóa 

(hydroxyethyl starch)
6%/ 500ml Tiêm/ truyền

Thuốc tiêm 

truyền
1

Chai/ 

Túi
700 83.900 58.730.000

7 G1BS.07.N4
Huyết thanh kháng nọc 

rắn lục tre
1000 LD 50 Tiêm/ truyền Thuốc tiêm 4 Lọ 500 423.150 211.575.000

8 G1BS.08.N4
Methyl ergometrin 

maleat
0,2mg/1ml Tiêm/ truyền Thuốc tiêm 4 Ống 5.000 11.550 57.750.000

9 G1BS.09.N1 Rocuronium bromid 50mg/5ml Tiêm/ truyền Thuốc tiêm 1 Lọ 5.000 46.500 232.500.000

10 G1BS.10.N4 Diclofenac 75mg/3ml Tiêm/ truyền Thuốc tiêm 4 Ống 14.000 768 10.752.000

Danh mục này có 10 mặt hàng 2.555.975.000Tổng giá trị:

Phụ lục:

DANH MỤC THUỐC GÓI THẦU THUỐC GENERIC

Thành tiền 

(VND)

Nhóm 

thuốc

Đơn vị 

tính
Số lượng

Giá kế 

hoạch 

(VND)

STT Mã số Tên hoạt chất
Nồng độ, hàm 

lượng
Đường dùng Dạng bào chế

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)
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